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	CHÍNH PHỦ
__________
Số: 143/2025/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025




NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân quyền, phân cấp
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
_______________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương I
[bookmark: RANGE!A2]QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: RANGE!A3]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: RANGE!A4]Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.
[bookmark: RANGE!A5]Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp
[bookmark: RANGE!A6]1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
[bookmark: RANGE!A7]2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.
[bookmark: RANGE!A8]3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.
[bookmark: RANGE!A9]4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội
[bookmark: RANGE!A10]2 đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.
[bookmark: RANGE!A11]5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.
[bookmark: RANGE!A12]6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.
[bookmark: RANGE!A13][bookmark: _GoBack]7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
[bookmark: RANGE!A14]8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định.
[bookmark: RANGE!A15]Điều 3. Về phí, lệ phí
[bookmark: RANGE!A16]Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương ứng.
[bookmark: RANGE!A17]
Chương II
[bookmark: RANGE!A18]PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC
[bookmark: RANGE!A19]QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
[bookmark: RANGE!A20]
Điều 4. Phân quyền công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
[bookmark: RANGE!A21]1. Thẩm quyền công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 1 và mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 1 đối với tỉnh quy định tại Điều 25 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
[bookmark: RANGE!A22]2. Thẩm quyền công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 đối với tỉnh quy định tại Điều 25 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
[bookmark: RANGE!A23]3. Trình tự, thủ tục thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù theo quy định tại Điều 1 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A24]Điều 5. Phân cấp cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị
[bookmark: RANGE!A25]1. Thẩm quyền cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị quy định tại Điều 40 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
[bookmark: RANGE!A26]2. Trình tự, thủ tục thực hiện cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị theo quy định tại Điều 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A27]Điều 6. Phân cấp chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị
[bookmark: RANGE!A28]1. Thẩm quyền chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị thành lập sang cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
[bookmark: RANGE!A29]2. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị thành lập sang cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định tại Điều 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A30]Điều 7. Phân cấp phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
[bookmark: RANGE!A31]1. Thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
[bookmark: RANGE!A32]2. Trình tự, thủ tục phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A33]Điều 8. Phân cấp việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: RANGE!A34]1. Thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 57 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
[bookmark: RANGE!A35]2. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A36]Điều 9. Phân cấp việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: RANGE!A37]1. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 31 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
[bookmark: RANGE!A38]2. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A39]Điều 10. Phân cấp việc đánh giá việc đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số
[bookmark: RANGE!A40]1. Thẩm quyền đánh giá việc đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số quy định tại Điều 4 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
[bookmark: RANGE!A41]2. Trình tự, thủ tục đánh giá việc đảm bảo các điều kiện và đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học theo quy định tại Điều 7 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A42]
Chương III
[bookmark: RANGE!A43]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: RANGE!A44]
Điều 11. Hiệu lực thi hành
[bookmark: RANGE!A45]1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
[bookmark: RANGE!A46]2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường hợp sau:
[bookmark: RANGE!A47]a) Bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
[bookmark: RANGE!A48][bookmark: RANGE!A50]b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.
[bookmark: RANGE!A51]3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A52]Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp
[bookmark: RANGE!A53]1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cung cấp thông tin về hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính do Bộ thực hiện trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 để bảo đảm thực hiện thông suốt việc giải quyết các thủ tục hành chính khi phân quyền, phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
[bookmark: RANGE!A54]2. Đối với các hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 4 Nghị định này đã nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
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Phụ lục I
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
ĐƯỢC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Nghị định số 143 /2025/NĐ-CP
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ)
______________

Điều 1. Thủ tục công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
1. Hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
a) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.
b) Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với xã trên địa bàn tỉnh.
c) Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.
2. Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm của tỉnh là ngày 10 tháng 10.
3. Trình tự thực hiện
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc tự kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo các quy định hiện hành trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.
b) Trong trường hợp đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 1 hoặc mức độ 2 hoặc xóa mù chữ mức độ 1 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố việc đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, theo dõi.
c) Trong trường hợp đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Trong trường hợp đủ tiêu chuẩn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Trong trường hợp chưa đạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và nêu rõ lý do.
Điều 2. Thủ tục cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập
1. Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập, hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục;
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản thuê đất hoặc văn bản thỏa thuận về nguyên tắc thuê đất, thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu của địa phương thì cá nhân, tổ chức không phải cung cấp thành phần hồ sơ này;
d) Văn bản chứng minh năng lực tài chính.
2. Trình tự thực hiện:
a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục để sửa đổi, bổ sung;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
3. Hồ sơ đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động gồm:
a) Đơn đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục;
b) Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản.
4. Thủ tục thực hiện:
a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục để sửa đổi, bổ sung;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
5. Trường hợp cơ sở giáo dục vi phạm một trong các nội dung quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 51 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra các nội dung vi phạm và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
6. Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục phải ghi rõ lý do giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp bảo đảm quyền hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 3. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị thành lập sang hoạt động không vì lợi nhuận
1. Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị thành lập sang hoạt động không vì lợi nhuận bao gồm:
a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của cơ sở giáo dục (nếu có);
b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục;
c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận;
d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục;
đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý;
e) Quyết định thành lập, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
2. Quy trình xử lý
a) Cơ sở giáo dục gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục để sửa đổi, bổ sung;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục, trong đó nêu rõ lý do.
Điều 4. Thủ tục phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
1. Hồ sơ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài gồm:
a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam và cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài;
[bookmark: RANGE!A49]c) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các bên liên kết;
d) Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó có thông tin về giá trị và phạm vi sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, minh chứng về bảo đảm chất lượng của việc tổ chức thi, địa điểm tổ chức thi, cách thức tổ chức, trách nhiệm của các bên, lệ phí thi và các loại phí, cơ chế thu chi và quản lý tài chính, quyền hạn và trách nhiệm người tham dự thi và các nội dung liên quan khác.
3. Thủ tục phê duyệt:
a) Các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cống dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cống dịch vụ công trực tuyến hoặc thư điện tử cho các bên đề nghị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cống dịch vụ công trực tuyến cho các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do.
Điều 5. Thủ tục cấp, gia hạn, chấm dứt hoạt động, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
1. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:
a) Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo tóm tắt sự hình thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
c) Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;
[bookmark: RANGE!A60]d) Văn bản giới thiệu nhân sự làm trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân của người được giới thiệu.
[bookmark: RANGE!A61]2. Văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
[bookmark: RANGE!A62]3. Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam:
[bookmark: RANGE!A63]a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
[bookmark: RANGE!A64]b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục để sửa đổi, bổ sung;
[bookmark: RANGE!A65]c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
[bookmark: RANGE!A66]d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
[bookmark: RANGE!A67]4. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:
[bookmark: RANGE!A68]a) Đơn đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài trong đó nêu rõ nội dung, lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài;
[bookmark: RANGE!A69]b) Báo cáo chi tiết hoạt động của văn phòng đại diện.
[bookmark: RANGE!A70]5. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: RANGE!A71]a) Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động;
[bookmark: RANGE!A72]b) Phương án chấm dứt hoạt động, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản.
[bookmark: RANGE!A73]6. Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: RANGE!A74]a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
[bookmark: RANGE!A75]b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục để sửa đổi, bổ sung;
[bookmark: RANGE!A76]c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
[bookmark: RANGE!A77]d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Mẫu số 07 hoặc Mẫu số 08 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
[bookmark: RANGE!A78]Điều 6. Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: RANGE!A79]1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện là 01 bộ, bao gồm:
[bookmark: RANGE!A80]a) Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, trong đó nêu lý do, sự cần thiết thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài; dự kiến nhân sự giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam theo Mẫu số 09 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
[bookmark: RANGE!A81]b) Bản sao có chúng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài;
[bookmark: RANGE!A82]c) Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài;
[bookmark: RANGE!A83]d) Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam;
[bookmark: RANGE!A84]đ) Lý lịch cá nhân của người dự kiến giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam có xác nhận của người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài ở nước ngoài hoặc của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
[bookmark: RANGE!A85]e) Các văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự.
[bookmark: RANGE!A86]2. Trình tự cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: RANGE!A87]a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này và gửi trực tiếp hoặc qua cống dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
[bookmark: RANGE!A88]b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
[bookmark: RANGE!A89]c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu 10 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A90]3. Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam:
[bookmark: RANGE!A91]a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam gửi văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo);
[bookmark: RANGE!A92]b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
[bookmark: RANGE!A93]c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 12 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: RANGE!A94]4. Thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: RANGE!A95]a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 49 của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
[bookmark: RANGE!A96]b) Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo chấm dứt hoạt động, văn phòng đại diện phải hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến người lao động; các khoản nợ, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có); hoàn trả giấy phép thành lập văn phòng đại diện, nộp lại con dấu và gửi báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
[bookmark: RANGE!A97]Điều 7. Trình tự, thủ tục đánh giá việc đảm bảo các điều kiện và đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học
[bookmark: RANGE!A98]1. Trên cơ sở nguyện vọng của người dân tộc thiểu số, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, lập báo cáo về việc đảm bảo các điều kiện và đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học.


[bookmark: RANGE!A99]2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đánh giá việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật. Neu đủ điều kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và nêu rõ lý do.
Phụ lục II
MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC 
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
(Kèm theo Nghị định số 143/2025/NĐ-CP
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ)
____________

	Mẫu số 1.
	Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập

	Mẫu số 2.
	Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập

	Mẫu số 3.
	Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

	Mẫu số 4.
	Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

	Mẫu số 5.
	Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

	Mẫu số 6.
	Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

	Mẫu số 7.
	Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

	Mẫu số 8.
	Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

	Mẫu số 9.
	Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

	Mẫu số 10.
	Quyết định thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

	Mẫu số 11.
	Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện

	Mẫu số 12.
	Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam



Mẫu số 1. Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài,
tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị
____________
Kính gửi: ……….(1)……….

Tên nhà đầu tư: …………………………………………….(2)……………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp số:... do... cấp ngày... tháng... năm.... (nếu có)
Xin phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:
[bookmark: bookmark143]1. Tên cơ sở giáo dục: ……………………………………………………………………
Tên bằng tiếng Việt: ………………………………………………………………………
Tên bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………………………………..
Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark144]2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….
[bookmark: bookmark145]3. Tổng vốn đầu tư: …………………………………..(3)……………………………..…..
[bookmark: bookmark146]4. Diện tích đất sử dụng: ……………………… Diện tích xây dựng: ………..…………
Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): …………………………………………………….
[bookmark: bookmark147]5. Phạm vi hoạt động: …………………………………..(4)………………………………..
[bookmark: bookmark148]6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt động: 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark149]7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp: ………………………………………………………
[bookmark: bookmark150]8. Thời hạn hoạt động: ………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Kính đề nghị: ……………..(1)…………………. xem xét, quyết định.

	
	[bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
NHÀ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)






Ghi chú:
[bookmark: bookmark154](1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
[bookmark: bookmark155](2) Ghi bằng chữ in hoa.
[bookmark: bookmark156](3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay.
[bookmark: bookmark157](4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục xin phép thành lập.




Mẫu số 2. Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm …… 
(Hoặc Quốc hiệu và tên của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên 
Chính phủ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài)

ĐỀ ÁN
Thành lập (tên cơ sở giáo dục)
__________

[bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark164]I. MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark165]1. Đặt vấn đề.
[bookmark: bookmark166]2. Cơ sở pháp lý.
[bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark170]II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP
[bookmark: bookmark171]1. Sự cần thiết thành lập.
[bookmark: bookmark172]2. Mục tiêu đầu tư.
[bookmark: bookmark173]3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực.
[bookmark: bookmark174]4. Giới thiệu khái quát về chủ đầu tư.
[bookmark: bookmark175]III. CƠ SỞ GIÁO DỤC (tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: bookmark176]1. Tên cơ sở giáo dục bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
[bookmark: bookmark177]2. Địa chỉ.
[bookmark: bookmark178]3. Địa điểm xây dựng/thuê.
[bookmark: bookmark179]4. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark180]5. Ngành nghề, quy mô.
[bookmark: bookmark181]6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mau bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.
[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark185]IV. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY
[bookmark: bookmark186]1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị
[bookmark: bookmark187]2. Ban giám đốc/giám hiệu.
[bookmark: bookmark188]3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn.
[bookmark: bookmark189]4. Các phòng ban chức năng.
[bookmark: bookmark190]5. Các tổ chức chính trị, xã hội.
[bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark194]V. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP
[bookmark: bookmark195]1. Vốn đầu tư.
[bookmark: bookmark196]2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê.
[bookmark: bookmark197]3. Chương trình giáo dục.
[bookmark: bookmark198]4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.
[bookmark: bookmark199]5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác.
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark203]VI. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
[bookmark: bookmark204]1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mục, phương án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện).
[bookmark: bookmark205]2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên.
[bookmark: bookmark206]3. Nguồn tài chính thực hiện.
[bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark210]VII. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG
[bookmark: bookmark211]1. Cơ sở pháp lý.
[bookmark: bookmark212]2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng...)
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark216]VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HỘI
[bookmark: bookmark217]1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư.
[bookmark: bookmark218]2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội.
[bookmark: bookmark219]IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA (tên cơ sở) VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁC
[bookmark: bookmark220]X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: bookmark221]XI. PHỤ LỤC
Mẫu số 3. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
với nước ngoài tiếng ………….(1)……………
_____________
Kính gửi: ....(2)....

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm:
Bên Việt Nam …………………………………..(3)………………………………..
[bookmark: bookmark225]- Trụ sở: ………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark226]- Điện thoại: …………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark227]- Fax: …………………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark228]- Website: ……………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark229]- Quyết định thành lập: …………………………………..(4)………………………
Bên nước ngoài: ………………………………..(5)………..……………………..
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark234]- Trụ sở: ………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………………………………………………..
- Fax: …………………………………………………………………………………..
- Website: ……………………………………………………………………………..
- Giấy phép thành lập: ……………………………..(6)……………………………..
[bookmark: bookmark235]Đề nghị ………(2)………. xem xét, phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng ……..(1)………….. giữa ……….(3)…………. và …………(5)……….. với các mục tiêu, phạm vi và thời hạn hoạt động như sau:
[bookmark: bookmark236]1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết: (Ghi tóm tắt ngoại ngữ dự định liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, quy mô tổ chức thi hàng năm và loại chứng chỉ sẽ cấp theo liên kết).
[bookmark: bookmark237]2. Thời hạn hoạt động của liên kết: …………………………………………………….
[bookmark: bookmark238]3. Nội dung liên kết (ghi tóm tắt): ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]Chúng tôi xin cam kết:
[bookmark: bookmark242]1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.
[bookmark: bookmark243]2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

	BÊN VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)



Họ và tên

	[bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246]BÊN NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)



Họ và tên





Ghi chú:
[bookmark: bookmark247](1) Ngoại ngữ đề nghị liên kết cấp chứng chỉ.
[bookmark: bookmark248](2) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.
[bookmark: bookmark249](3) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam.
[bookmark: bookmark250](4) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.
[bookmark: bookmark251](5) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài.
[bookmark: bookmark252](6) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.

Mẫu số 4. Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm ……

ĐỀ ÁN
Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo)

[bookmark: bookmark253]I. SỰ CẦN THIẾT
Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
[bookmark: bookmark254]II. GIỚI THIỆU CÁC BÊN LIÊN KẾT
[bookmark: bookmark255]1. Giới thiệu các bên liên kết.
[bookmark: bookmark256]2. Quá trình hợp tác giữa các bên.
[bookmark: bookmark257]III. NỘI DUNG LIÊN KẾT
[bookmark: bookmark258]1. Mục tiêu.
[bookmark: bookmark259]2. Thông tin về giá trị và phạm vi sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài.
[bookmark: bookmark260]3. Minh chứng về bảo đảm chất lượng của việc tổ chức thi, trách nhiệm của các bên.
[bookmark: bookmark261]4. Quyền hạn và trách nhiệm người tham dự thi.
[bookmark: bookmark262]5. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ dự kiến sẽ cấp.
[bookmark: bookmark263]6. Các nội dung liên quan khác.
[bookmark: bookmark264]7. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện.
[bookmark: bookmark265]8. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dụng cho liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ, địa điểm thực hiện liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
[bookmark: bookmark266]9. Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ thuật viên (danh sách trích ngang, lý lịch và các minh chứng về trình độ chuyên môn, năng lực sử dụng ngoại ngữ đính kèm thành phụ lục).
[bookmark: bookmark267]IV. TÀI CHÍNH
[bookmark: bookmark268]1. Lệ phí thi và các loại phí.
[bookmark: bookmark269]2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác.
[bookmark: bookmark270]3. Cơ chế thu chi và quản lý tài chính.
[bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark271][bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark274]V. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ RỦI RO
[bookmark: bookmark275]1. Biện pháp bảo đảm chất lượng.
[bookmark: bookmark276]2. Biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm quyền và lợi ích của người dự thi.
[bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark277][bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark280]VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ LIÊN KẾT
[bookmark: bookmark281]1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, người đại diện các bên liên kết tham gia quản lý (kèm theo lý lịch cá nhân kèm trong Phụ lục).
[bookmark: bookmark282]2. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết.
[bookmark: bookmark283]3. Trách nhiệm và quyền hạn của Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ thuật viên.
Phụ lục kèm theo.
Mẫu số 5. Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
	………(1)………
__________
Số: ….
	(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA …(1)… nếu có)
______________________
……., ngày … tháng … năm ……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
...........(1)………… 
___________
Kính gửi: …………………………..

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài: ……………………..(2)…………………………..
Được thành lập theo: ………………………………..(3)…………..…………..…………..
Có trụ sở tại: ………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………..
E-mail: ………………………………………….… Website: ……………………………….
Lĩnh vực hoạt động chính: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục tại Việt Nam với nội dung sau:
[bookmark: bookmark284]1. Tên Văn phòng đại diện:
Tên tiếng Việt: ………………………………..(4)……………………………………..
Tên tiếng nước ngoài: …………………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………
[bookmark: bookmark285]2. Địa chỉ đặt trụ sở Văn phòng đại diện: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
[bookmark: bookmark286]3. Trưởng Văn phòng đại diện:
Họ và tên: ………………(5)……………. Giới tính (Nam, nữ): …………………….
Sinh ngày ………. tháng ………. năm ………. Quốc tịch: …………………………
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: …………………..(6)………………………………
………………………………..…………………………………………………………..
Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………………
Do: ……………. cấp ngày ……….. tháng …… năm …….. tại: ……………………
……………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….……
[bookmark: bookmark298]4. Nội dung hoạt động: ………………………………………….…………..……….
[bookmark: bookmark299]5. Thời hạn hoạt động: ……………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết:
[bookmark: bookmark300]- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn xin phép và Hồ sơ gửi kèm;
[bookmark: bookmark301]- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,
CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




Tài liệu gửi kèm bao gồm:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú:
[bookmark: bookmark302](1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.
[bookmark: bookmark303](2) Ghi tên bằng chữ in hoa.
[bookmark: bookmark304](3) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành.
[bookmark: bookmark305](4) Ghi tên bằng chữ in hoa.
[bookmark: bookmark306](5) Ghi tên bằng chữ in hoa.
[bookmark: bookmark307](6) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt Nam.

Mẫu số 6. Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
__________
Số: …./QĐ-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
Hà Nội, ngày … tháng … năm ……




QUYẾT ĐỊNH
Cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
của tại Việt Nam
_______
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ….

Căn cứ …………………………………………………………………………….. ;
Xét đề nghị của …….(1)…….. xin phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép: ……(1)……… có địa chỉ trụ sở chính tại ………(2)……… , được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Tên giao dịch bằng tiếng Việt: …………………………………………………….
Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………………
Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………..
Địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện: ……………………………………………..
Trưởng Văn phòng đại diện: ……………………………………………………….
Họ và tên: ………….(3)…………….. Giới tính (nam, nữ): ……………………..
Sinh ngày …….. tháng ……. năm …….. Quốc tịch: …………………………….
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: ……………………………………………………
Hộ chiếu/căn cước công dân số: …………………..do ………………………cấp ngày... tháng... năm... tại …………………………………………………………………………………………
Tổng số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện:.... người.
Điều 2. Nội dung hoạt động: …………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………….
Điều 3. Văn phòng đại diện của …….(1)……. tại Việt Nam có tài khoản, con dấu riêng, có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam.
Điều 4. Thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện …..(1)…. là...(4)....năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.
Điều 5. Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
[bookmark: bookmark288]- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
[bookmark: bookmark289]- Lưu: VT,..
	[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark310]CHỦ TỊCH
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú:
[bookmark: bookmark311](1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark312](2) Địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark313](3) Ghi bằng chữ in hoa.
[bookmark: bookmark314](4) Thời hạn theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.
[bookmark: bookmark315](5) Tên tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Mẫu số 7. Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 
	ỦY BAN NHÂN DÂN … 
__________
Số: …./QĐ-BGDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
Hà Nội, ngày … tháng … năm ……




QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung/gia hạn Quyết định cho phép thành lập
Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài của ....(1)… tại Việt Nam
___________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn cứ ……………………………..(2)……………………………………..;
Căn cứ ……………………………..(3)……………………………………..; 
Theo đề nghị của ……………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sửa đổi, bổ sung/gia hạn Quyết định số …..(4).... về việc cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài của ……..(1)……… tại Việt Nam như sau:
………………………………….………..(5)………………..………………………..
Điều …………………………….……..(6)……..……………………………………..
Điều. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký …….…..(7)…………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều n;
[bookmark: bookmark291]- ….(8)…..;
[bookmark: bookmark292]- Lưu: VT,..
	CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Họ và tên




Ghi chú:
[bookmark: bookmark316](1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.
[bookmark: bookmark317](2) Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định.
[bookmark: bookmark318](3) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.
[bookmark: bookmark319](4) Số Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark320](5) Các nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện và gia hạn thời hạn hoạt động.
[bookmark: bookmark321](6) Các nội dung trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp của Văn phòng đại diện và các bên liên quan khác (nếu có).
[bookmark: bookmark322](7) Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
[bookmark: bookmark323](8) Tên chức danh/cơ quan/đơn vị nhận được Quyết định.

Mẫu số 8. Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN … 
__________
Số: …./QĐ-….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……….., ngày … tháng … năm ……




QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
của …..(1)…… tại Việt Nam
__________
[bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326]CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ ……………………………..(2)……………………………………..;
[bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329][bookmark: bookmark330]Căn cứ ……………………………..(3)……………………………………..;
Theo đề nghị của ……………………..(4)…….…………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài của ….(1)… tại Việt Nam theo Quyết định số ...(5)…..
……………………………………………………………………………………………….
Điều … ………………………………….……..(6)…………………….…………………..
………………………………………………………………….…………………………….
Điều n ………………………………….……..(7)………….………….…………………..
…………………..(8)………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
[bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333]
	Nơi nhận:
- Như Điều n;
- ….(9)…..;
- ………….;
- Lưu: VT,……..
	CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Họ và tên



Ghi chú:
[bookmark: bookmark334](1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.
[bookmark: bookmark335](2) Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định.
[bookmark: bookmark336](3) Hồ sơ đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark337](4) Thủ trưởng đơn vị soạn thảo, trình Quyết định.
[bookmark: bookmark338](5) Số, ký hiệu, trích yếu Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark339](6) Các nội dung liên quan về trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài và các bên liên quan sau khi chấm dứt hoạt động.
[bookmark: bookmark340](7) Hiệu lực của Quyết định.
[bookmark: bookmark341](8) Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
[bookmark: bookmark342](9) Tên chức danh/cơ quan/đơn vị nhận được Quyết định.

Mẫu số 9. Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
	………(2)………
__________
Số: ….
	(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA …(2)… nếu có)
______________________
……., ngày … tháng … năm ……



[bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345] 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị cho phép thành lập Văn phòng đại diện ...(2)... tại Việt Nam
_____________
Kính gửi: …………….

[bookmark: bookmark346]1. Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa tiếng Việt, tiếng Anh và bằng tiếng nước sở tại): …………….(3)………………..
[bookmark: bookmark347]2. Giấy chứng nhận hoặc quyết định thành lập số ………… do ……. cấp ngày …….
[bookmark: bookmark348]3. Địa chỉ trụ sở chính (ở nước ngoài nơi có tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài làm đơn xin phép): ………………………………………………………………………..…
Điện thoại: …………………………… Fax ……………. E-mail ………………………….
[bookmark: bookmark349]4. Lĩnh vực đang hoạt động hợp pháp của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài: …………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark350]5. Tóm tắt quá trình phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài: ……………..
[bookmark: bookmark351]6. Nguồn và khả năng tài chính: …………………………………………………………….
Đề nghị cho phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung sau:
[bookmark: bookmark352]a) Tên Văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………
[bookmark: bookmark353]- Địa chỉ dự kiến đặt Văn phòng đại diện: ……………………………………………………
[bookmark: bookmark354]- Điện thoại: …………….. Fax ………………….. E-mail …………….. Website: …………
[bookmark: bookmark355]- Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Văn phòng đại diện: ……………………………………
[bookmark: bookmark356]- Nội dung, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện: ……………………………………
[bookmark: bookmark357]- Lý do thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam: …………………………………………..
[bookmark: bookmark358]b) Chức năng, nhiệm vụ chính của văn phòng đại diện tại Việt Nam
[bookmark: bookmark359]c) Số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện là... người
- Số người từ nước ngoài vào là …..người
- Số người tuyển dụng tại Việt Nam là …..người
[bookmark: bookmark360]d) Họ tên người đứng đầu Văn phòng đại diện: ……………………………………
[bookmark: bookmark361]- Ngày sinh …./…/…. Dân tộc ……………… Quốc tịch …………………………...
[bookmark: bookmark362]- Hộ chiếu (Chứng minh nhân dân), số ……………………..…. Ngày cấp..../.../… 
Nơi cấp ………………………. Thời hạn sử dụng: …………………………………..
[bookmark: bookmark363]- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc: ………..
- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam: …………………………………………………
- Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp số: Ngày cấp ………………………………….. Nơi cấp …………………………………..
Thời hạn: ………………………………………………………………
 ………(4)………. cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước Việt Nam về các hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, Văn phòng đại diện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam; không làm bất cứ việc gì dẫn đến vi phạm pháp luật và quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam ………………………………………………………………….

	[bookmark: _Hlk197443538]Kèm theo:
-
-
-
	........, ngày........tháng........năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)




______________________
[bookmark: bookmark364](1) : Địa danh.
[bookmark: bookmark365](2) , (3), (4): Ghi cụ thể tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài.

Mẫu số 10. Quyết định thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
__________
Số: …./QĐ-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
…(1)…., ngày … tháng … năm ……




QUYẾT ĐỊNH
Cho phép thành lập Văn phòng đại diện
của …(1)…. tại Việt Nam
_____________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …….

Căn cứ …………………………………………………….…………………………
Xét đề nghị của …………(2)…………….. xin phép thành lập Văn phòng đại diện của ... (2) ... tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép: ………(2)……… có địa chỉ trụ sở chính tại …….(2)…….. , được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Tên giao dịch quốc tế: ……………………………………………………………..
Thuộc: ………………………………………………………………………………..
Địa điểm trụ sở: ……………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………., Fax: ……………….., E-mail: ……………………….
Quyết định thành lập số: ……………………………………………………………
Ngày, tháng, năm cấp: ………………………………………………………………
Được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam: ………………………..
Địa điểm Văn phòng đại diện: ……………………………………………………….
Điện thoại: …………., Fax: ……………, E-mail: …………… Website ………….
Họ và tên người đứng đầu Văn phòng đại diện: ………………………………….
[bookmark: bookmark366]- Sinh ngày …/…/… Dân tộc …………………. Quốc tịch ……………………..
[bookmark: bookmark367]- Hộ chiếu/Căn cước công dân, số ……………………….. Ngày cấp..../..../…
Nơi cấp ……………………….. Thời hạn sử dụng: …………………………………
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc:
…………………………………………………………………………………………….
[bookmark: bookmark368]- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam: …………………………………………………
[bookmark: bookmark369]- Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp số: Ngày cấp ………………………………. Nơi cấp ……………
Thời hạn: ………………………………………………………………………………….
Điều 2. Văn phòng đại diện (2) hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng; thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện ….(2)… là ... năm kể từ ngày …………..
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Lưu: VT,..
	CHỦ TỊCH
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký tên, đóng dấu)



[bookmark: bookmark373]______________
(1) : Địa danh.
[bookmark: bookmark374](2) : Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị thành lập văn phòng đại diện.

Mẫu số 11. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện
	………..(1)………
__________
Số: ….../..….-…….
V/v đề nghị ……(2)…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm ……




Kính gửi: …………….

1. Thông tin về tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark375]2. Thông tin về văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
- Tên văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………
[bookmark: bookmark296]- Địa điểm văn phòng đại diện: …………………………………………….……..(3)………..	
[bookmark: bookmark297]- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện: [Giấy phép số	…………. ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của giấy phép].
[bookmark: bookmark376]3. Nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark377]4. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
(Hồ sơ kèm theo)
Đề nghị ……………………………… xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:
- …….
- …….
	(4)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
[bookmark: bookmark378](1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark379](2) Ghi lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark380](3) Ghi địa chỉ.
[bookmark: bookmark381](4) Chức danh người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Mẫu số 12. Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
__________
Số: …./QĐ-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
…(1)…., ngày … tháng … năm ……




QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập
Văn phòng đại diện ...(2)... tại Việt Nam
Số ......(3)…… /GPVPĐD
……………………


Căn cứ ……………………………..(4)……………………………………..;
Căn cứ ……………………………..(5)……………………………………..;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………..


[bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385][bookmark: bookmark386]QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép ……….về việc thành lập Văn phòng đại diện (6) tại Việt Nam tại Quyết định ……….., như sau:
………………………..…………..(7)………………..………………………………..
Điều ……………………………………………………………………………………

	Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ……..;
- Lưu: VT, ….(9) A.xx (10)
	[bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark389]QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


[bookmark: bookmark393]
___________________
(1) Địa danh.
[bookmark: bookmark394](2) , (6) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài.
[bookmark: bookmark395](3) Số văn bản.
[bookmark: bookmark396](4) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.
[bookmark: bookmark397](5) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.
[bookmark: bookmark398](7) Nội dung quyết định: sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
[bookmark: bookmark399](8) Quyền hạn, chức vụ của người ký.
[bookmark: bookmark400](9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
[bookmark: bookmark401](10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

